TUẦN 31 - ÔN TẬP 
A. Mục tiêu
1. Năng lực 
- Biết hệ thống kiến thức cơ bản liên quan đến các văn bản, tiếng việt đã học trong học kì 2.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đọc hiểu văn bản và tạo lập văn bản đã học trong học kì 1 để thực hiện các đề minh họa kiểm tra đánh giá cuối kì.
- Góp phần phát triển các năng lực: tự học, giải quyết vấn đề.
2. Phẩm chất
- Chăm chỉ: tự giác, tích cực thực hiện nhiệm vụ ôn tập.
- Trách nhiệm: nỗ lực, trung thực trong làm bài kiểm tra.
 B. Phương tiện và học liệu
- Máy chiếu, máy chiếu vật thể
- Các đề kiểm tra minh họa
C. Tiến trình dạy học
                  TIẾT 91,92,93 – ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II
A. ÔN TẬP LÝ THUYẾT 
1. Truyện (Truyện đồng thoại) 
a) Truyện 
- Truyện là loại tác phẩm văn học kể lại một câu chuyện, có cốt truyện, nhân 
vật, không gian, thời gian, hoàn cảnh diễn ra các sự việc. 
b) Truyện đồng thoại 
- Truyện đồng thoại là truyện viết cho trẻ em, có nhân vật thường là loài vật 
hoặc đồ vật được nhân cách hoá. Các nhân vật này vừa mang những đặc tính 
vốn có cùa loài vật hoặc đồ vật vừa mang đặc điểm của con người. 
* Cốt truyện: 
* Nhân vật: 
* Người kể chuyện 
* Lời người kể chuyện và lời nhân vật: 
+ Lời người kể chuyện đảm nhận việc thuật lại các sự việc trong câu chuyện
+ Lời nhân vật là lời nói trực tiếp cùa nhân vật 
2. Thơ có yếu tố tự sự, miêu tả 
- Khái niệm: Là thơ trong đó người viết thường kể lại sự việc và miêu tả sự việc, 
qua đó thể hiện tình cảm, thái độ của mình. 
- Tác dụng của yếu tố tự sự và miêu tả: làm cho sự việc, sự vật hiện lên cụ thể, chi 
tiết hơn; góp phần bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người viết. 
3. Nghị luận xã hội
- Khái niệm : 
*Các yếu tố quan trọng của văn bản nghị luận xã hội:
- Ý kiến: là vấn đề chính mà văn bản bàn luận.
- Lí lẽ: là cơ sở cho ý kiến, quan điểm của người viết, người nói.
- Bằng chứng: là những minh chứng làm rõ lí lẽ.
=> Ý kiến, lí lẽ, bằng chứng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau:
4.Truyện ngắn
+ Truyện ngắn là tác phẩm văn xuôi cỡ nhỏ, ít nhân vật, ít sự việc phức tạp,... Chi tiết và lời văn trong truyện ngắn rất cô đọng. Truyện ngắn hiện đại Việt Nam xuất hiện tương đối muộn.
+ Đặc điểm nhân vật là những nét riêng của nhân vật trong truyện, thường được thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ,...
+ Lời người kể chuyện là lời của người đã kể lại câu chuyện. 
B, CẤU TẠO TỪ TIẾNG VIỆT
- Từ đơn: do một tiếng tạo thành.
Ví dụ: bàn, ghế, đi, nghe…
- Từ ghép: do hai tiếng trở lên tạo thành, có quan hệ với nhau về mặt ngữ nghĩa.
Ví dụ: quần áo, xe đạp, nhà ở…
- Từ láy: là những từ có quan hệ với nhau về mặt láy âm.
Ví dụ: cuồn cuộn, đùng đùng, tuấn tú, xinh xắn, hồng hào, đẹp đẽ…
* Từ mượn và từ thuần Việt
- Từ thuần Việt là những từ do ông cha ta sáng tạo ra.
Ví dụ: đi, ngồi, sách, bàn…
- Từ mượn là những từ vay mượn của những ngôn ngữ khác.
Ví dụ: giang sơn, thái tử, sơn hà, ra-đi-ô…
* Các loại từ trong tiếng Việt
- Danh từ: 
- Cụm danh từ: là tổ hợp từ do danh từ và những từ ngữ phụ thuộc tạo thành.
- Số từ là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật.
- Lượng từ là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.
Ví dụ: các, cả, những, vài, tất thảy, tất cả, đa số…
- Động từ 
- Động từ được chia thành các loại sau:
+ Động từ chỉ tình thái. Ví dụ: toan, định, dám…
+ Động từ chỉ hoạt động. Ví dụ: đi, nắm, nhảy, múa…
+ Động từ chỉ trạng thái. Ví dụ: cười, buồn, vui, ghét, đau…
- Cụm động từ là tổ hợp từ do động từ với những từ ngữ phụ thuộc tạo thành.
- Tính từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hành động, trạng thái.
- Trạng ngữ  
+ Trạng ngữ tách khỏi nòng cốt câu bằng một quãng nghỉ khi nói hay một dấu phẩy khi viết.
C. LÀM VĂN
- Các phương thức biểu đạt: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận, hành chính-công vụ.
- Ngôi kể: có hai loại ngôi kể:
- Xem lại cách làm bài văn tự sự.
+ Bài văn phải có bố cục 3 phần. 
* Lưu ý:
- Nếu đề yêu cầu xác định Nội dung của đoạn văn thì:
+ Đọc kĩ đoạn văn, xem đoạn văn kể về nhân vật nào/việc gì?
+ Tác giả giới thiệu cho ta biết cái gì về nhân vật, sự việc đó?
D. LUYỆN TẬP THỰC HÀNH    
ĐỀ 1
I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN (4 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi như nhảy nhót. Hạt nọ tiếp hạt kia đan xuống mặt đất (...) Mặt đất đã kiệt sức bỗng thức dậy, âu yếm đón lấy những giọt mưa ấm áp, trong lành. Đất trời lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nhựa cho cây cỏ. Mưa mùa xuân đã mang lại cho chúng cái sức sống ứ dầy, tràn lên các nhánh lá mầm non. Và cây trả nghĩa cho mưa bằng cả mùa hoa thơm trái ngọt.
(Tiếng mưa - Nguyễn Thị Thu Trang)
Câu 1.( 0,5 điểm ) Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?
A. Biểu cảm          B. Tự sự                    C. Miêu tả                  D. Miêu tả và biểu cảm
Câu 2.(0,5 điểm ) Theo đoạn trích mưa mùa xuân đã đem đến cho muôn loài điều gì?
A. Mặt đất kiệt sức bỗng thức dậy.
B. Cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc.
C. Ruộng đồng trở lên xanh tươi.
D. Mang lại cho chúng cái sức sống ứ đầy, tràn lên các nhánh lá mầm non.
Câu 3 .(0,5 điểm ).Trong đoạn trích có mấy từ láy được sử dụng ?
A. 1                  B. 3                    C. 5                      D. 6
Câu 4 .(0,5 điểm ) Trong câu văn sau: “ Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi như nhảy nhót.” sử dụng BPTT nào ?
A. Nhân hóa                B. So sánh             C. Ẩn dụ              D. Hoán dụ
Câu 5 .(0,5 điểm ) Những từ nào sau đây diễn tả được điểm nổi bật của mưa mùa xuân ?
A. Hạt mưa bé nhỏ, mềm mại rơi.
B. Hạt mưa rơi lộp bộp ! lợp bộp !.
C. Hạt mưa rơi tí tách, tí tách.
D. Hạt mưa rơi rào rào, rào rào.
Câu 6 .(0,5 điểm ) Mưa mùa xuân là mưa thường xảy ra vào mùa nào trong năm ?
A.Mùa hạ               B. Mùa xuân             C. Mùa thu               D. Mùa đông
Câu 7 .(0,5 điểm ) Ấn tượng nào của em khi có mưa mùa xuân được thể hiện qua đoạn văn bản trên ?
A. Ấm áp, sự sống  bắt đầu
B.Ấm áp, sự sống như được trở lại.
C. Thêm yêu thiên nhiên
D. Hãi hùng, ghê sợ.
Câu 8. .(0,5 điểm ) Hiện tượng mưa mùa xuân trong đoạn trích đã phản ánh hiện tượng thời tiết của miền nào nước ta ?
A.Miền Bắc    B. Miền Trung                C. Miền Nam         D. Miền Bắc và miền Nam
Câu 9.(0,5 điểm ) Em hãy nêu nội dung của đoạn văn bản trên ?
Câu 10.( 1,5 điểm ) Dựa vào nội dung câu in đậm trên, là một người con em sẽ trả nghĩa cho cha mẹ, thầy cô như thế nào khi đang ngồi trên ghế nhà trường?
II. Viết
    Viết bài văn tả lại một giờ ra chơi mà em hứng thú.
                           Gợi ý trả lời
I.Trắc nghiệm ( 6 điểm ). Từ câu 1 – 9. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
	Câu
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	A
	B
	B
	A


Câu 9 Miêu tả mưa mùa xuân và những lợi ích do mưa mang lại.
Câu 10 ( 1,5 điểm ) – Học tập
· Lao động
· Rèn luyện nề nếp ý thức
II.Viết ( 4 điểm )
	I. LÀM VĂN:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	* Dàn bài gợi ý:
Mở bài:
- Giới thiệu giờ ra chơi của trường em
Thân bài:
* Tả bao quát:
- Cảnh sân trường lúc bắt đầu ra chơi
- Không khí chung (nhộn nhịp, sôi nổi ...)
* Tả chi tiết theo trình tự hợp lý:
- Hoạt động vui chơi, học tập của học sinh (các trò chơi, ôn bài, trò chuyện,... )
- Âm thanh
- Cảnh vật sân trường trong giờ ra chơi
* Cảnh sân trường sau giờ chơi:
Kết bài:
- Suy nghĩ của em về giờ ra chơi.
Biểu điểm bài Làm văn:
- Đáp ứng đủ các yêu cầu của đề, bố cục đủ 3 phần, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, bài viết chân thật, xúc động.
- Đáp ứng tương đối đầy đủ các yêu cầu của đề, còn mắc một vài lỗi nhỏ về diễn đạt.
- Đáp ứng được 2/3 các yêu cầu trên.
- Đáp ứng được nửa các yêu cầu của đề.
- Nội dung sơ sài, diễn đạt yếu.
- Hoàn toàn lạc đề
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               ĐỀ 2
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 
Đọc đoạn trích sau:
“Sáng nay dậy sớm, tôi khẽ mở cửa rón rén đi ra vườn, ngồi xuống gốc cây hồng xiêm. Chợt thấy động phía sau, tôi quay lại: em tôi đã theo ra từ lúc nào. Em lặng lẽ đặt tay lên vai tôi. Tôi kéo em ngồi xuống và khẽ vuốt lên mái tóc.           
Chúng tôi cứ ngồi im như vậy. Đằng đông trời hửng dần. Những bông hoa thược dược đã thoáng hiện trong màn sương sớm và bắt đầu khoe bộ cánh rực rỡ của mình. Lũ chim sâu nhảy nhót trên cành và chiêm chiếp kêu. Ngoài đường, tiếng xe máy, tiếng ô tô và tiếng nói chuyện của những người đi chợ mỗi lúc một ríu ran. Cảnh vật vẫn cứ như hôm qua, hôm kia thôi mà sao tai họa giáng xuống đầu anh em tôi nặng nề thế này.                          
	Gia đình tôi khá giả. Anh em tôi rất thương nhau. Phải nói em tôi rất ngoan. Nó lại khéo tay nữa. Hồi còn học lớp Năm, có lần tôi đi đá bóng, bị xoạc một miếng áo rất to. Sợ mẹ đánh, tôi cứ ngồi lì ngoài bãi không dám về. Nghe lũ bạn tôi mách, em đã đem kim chỉ ra tận sân vận động. Nó bảo: 
- Anh cởi áo ra, em vá lại cho. Em vá khéo, mẹ không biết được đâu.
 Nhìn bàn tay mảnh mai của em dịu dàng đưa mũi kim thoăn thoắt, không hiểu sao tôi thấy ân hận quá. Lâu nay, mải vui chơi bè bạn, chẳng lúc nào tôi chú ý đến em... Từ đấy, chiều nào tôi cũng đi đón em. Chúng tôi nắm tay nhau vừa đi vừa trò chuyện. Vậy mà giờ đây, anh em tôi sắp phải xa nhau. Có thể sẽ xa nhau mãi mãi. Lạy trời đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi.
(...) Tôi dắt em ra khỏi lớp. Nhiều thầy cô ngừng giảng bài, ái ngại nhìn theo chúng tôi. Ra khỏi trường, tôi kinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm bao trùm lên cảnh vật”.
 (Cuộc chia tay của những con búp bê - Khánh Hoài, Ngữ văn 7, Tập một, NXB Giáo dục, 2016).
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Đoạn trích trên viết theo phương thức biểu đạt chính nào? 
A. Tự sự.						B. Miêu tả.
C. Biểu cảm.					D. Nghị luận.
Câu 2. Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ nhất, đúng hay sai?
A. Đúng.					B. Sai.
Câu 3. Cặp từ láy có trong các câu văn sau: “Những bông hoa thược dược đã thoáng hiện trong màn sương sớm và bắt đầu khoe bộ cánh rực rỡ của mình. Lũ chim sâu nhảy nhót trên cành và chiêm chiếp kêu”:   
A. thược dược, nhảy nhót. 	B. sương sớm, chiêm chiếp.
C. rực rỡ, chiêm chiếp.	           D. thược dược, rực rỡ.	
Câu 4. Nội dung chính của đoạn trích là: 
A. Tình cảm yêu thương gắn bó của hai anh em.
B. Cuộc nói chuyện giữa hai anh em.
C. Tâm trạng hối hận của anh trai khi hờ hững với người em.
D. Tình cảm yêu thương gắn bó, không muốn xa cách của hai anh em.
Câu 5. Vì sao trong đoạn trích trên người anh lại có thái độ ân hận?  
A. Vì người anh thấy cảm động và nghĩ lâu nay mình mải vui chơi với bạn bè mà chẳng lúc nào chú ý đến em.
B. Vì người anh đã luôn có cảm giác ganh ghét, đố kị với em gái của mình. 
C. Vì người anh ham chơi đá bóng với bạn trên sân vận động.
D. Vì người anh nhận thấy em gái buồn khi chuẩn bị chia tay lớp học.
Câu 6. Đoạn trích trên gợi cho em nhớ đến văn bản nào viết về tình cảm anh em trong chương trình Ngữ văn 6? 
A. Bài học đường đời đầu tiên.	  B. Đồng Tháp Mười mùa nước nổi.
C. Điều không tính trước.	  D. Bức tranh của em gái tôi.
Câu 7. Đoạn trích đã khắc họa rất thành công nội tâm nhân vật người anh, đúng hay sai?   
A. Đúng.				B. Sai.
Câu 8. Nhân vật “người em”  trong đoạn trích trên là người như thế nào? 
A. Là đứa trẻ cá tính, thích gây trò quậy phá.
B. Luôn quan tâm, chăm sóc và thương yêu anh trai.
C. Là đứa trẻ nhút nhát, ít nói.
D. Là đứa trẻ ganh ghét, đố kị với anh trai.
Câu 9. Tại sao khi dắt em ra khỏi trường, tâm trạng người anh lại “kinh ngạc khi thấy mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm bao trùm lên cảnh vật”?   
Câu 10. Qua đoạn trích trên, tác giả muốn gửi đến chúng ta bài học gì? (trả lời bằng cách viết đoạn văn khoảng 3 đến 4 câu)           
II. VIẾT (4,0 điểm)
    Viết bài văn tả lại đêm Rằm Trung thu ở địa phương em
IV.HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
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	-Vì cuộc sống vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, chỉ có tâm trạng của người anh chìm trong đau khổ khi phải đối diện với cảnh bố mẹ chia tay nhau.
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	- HS trình bày bằng một đoạn văn (khoảng 3 đến 4 câu), có thể nêu cảm nhận được các ý sau:
+ Được sống trong tình yêu thương của gia đình là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời của mỗi người, được hưởng tình yêu thương của cha mẹ, được sống trong mái ấm gia đình được đi học, được cha mẹ quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ...
+ Phải biết yêu thương, chăm sóc và vâng lời ba mẹ, anh chị.
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a.Tìm ý
- Hình dung các chi tiết về cảnh đêm Rằm Trung thu theo trí nhớ của em.
- Thời gian: đêm 14 hoặc đêm 15/8 Âm lịch; địa điểm: tại nhà văn hoá thôn/xã/trường học,…
- Quang cảnh chung của đêm Rằm Trung thu (các khu cắm trại, khu vui chơi,.., cảnh người đến xem); những hoạt động biểu diễn văn nghệ,…
- Những người tham gia: người lớn, trẻ con, người bán hàng,…
b. Lập dàn ý.
- Sắp xếp các ý theo trình tự 
+ Không gian: từ bao quát đến cụ thể, từ xa đến gần,...
+ Thời gian: cái gì diễn ra trước tả trước, cái gì diễn ra sau tả sau.
+ Theo diễn biến của cảm xúc: ngạc nhiên, đến yêu thích, muốn tham gia, khám phá
- Dàn ý gồm 3 phần:
* Mở bài: Giới thiệu về đêm Rằm Trung thu mà em muốn miêu tả
* Thân bài:
- Tả bao quát quanh cảnh 
- Tả cụ thể cảnh sinh hoạt theo trình tự (không gian, thời gian, hoạt động chính).
+ Sự chuẩn bị cho việc tổ chức đêm rằm trung thu: các xóm dựng trại, thi văn nghệ, …+ + Tả chi tiết quang cảnh đêm trung thu mà em quan sát được (cảnh nhộn nhịp, vui vẻ, náo nhiệt của các hoạt động trong Tết trung thu,...) 
+ Cảm nhận của em về khung cảnh nổi bật của đêm trung thu ( ngắm trại thu, xem văn nghệ, ngắm trăng...)
+ Sử dụng từ ngữ phù hợp để miêu tả cảnh sinh hoạt một cách rõ nét, sinh động.
*Kết bài:
+ Suy nghĩ, đánh giá của em về ý nghĩa và vai trò của đêm Rằm Trung thu đối với mọi người.
+ Tình cảm của em.
Bài tham khảo:
Đêm trung thu ở quê em là niềm mong đợi của mọi người, nhất là các bạn nhỏ. Đêm Trung thu năm nay đẹp lắm. Trăng tròn, trong sáng vô cùng, ai cũng náo nức để được tham gia phá cỗ đêm trăng.
Cả ngày hôm ấy, chúng em được nghỉ học và tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao. Nhưng ai cũng đợi đến chiều tối, để được đi ăn cỗ do các cô bác trong xóm tổ chức. Rồi đến tối, tết trung thu mới thực sự là ngày tết của tuổi thơ.
Từ các ngả đường, các em nhỏ được bố mẹ cho đến tham gia tết trung thu mỗi lúc một đông đúc. Mặt em nhỏ nào cũng hớn hở, rạng rỡ, mặc những bộ quần áo thật đẹp, tay cầm những đồ chơi ngộ nghĩnh, nào bóng bay, nào đèn cá chép, đèn ông sao,.. Từng tốp các bạn học sinh lớn hơn đi với nhau, không cần bố mẹ đi cùng, chuyện trò tíu tít vang cả mặt đường. Trên cao, ánh trăng rằm tròn vành vạnh, đang toả ánh sáng trong vắt xuống không gian. Tôi cùng các bạn đi bộ dưới ánh trăng, bóng người cao lớn lênh khênh trải dài trên mặt đường. Con đường làng, cánh đồng, dòng sông cũng đầy ánh trăng. Trăng rát vàng lên cả đường đi, trải theo mỗi bước chân của chúng tôi đang tiến dần về khu tổ chức đêm hội trăng rằm.
Mọi người đến dự hội đều ăn mặc đẹp, đến trung tâm xã để tham gia lễ hội trăng rằm. Tại sân vận động, những chiếc trại thu được các bạn thiếu niên dựng lên theo một ý tưởng riêng. Trại xóm nào cũng được trang trí hết sức cầu kì đẹp mắt. Nào là đèn kéo quân lấp ló ẩn hiện cảnh đồng quê; nào là đèn nháy lung linh nhấp nháy liên tiếp theo nhịp trống; nào là đèn màu xanh đỏ leo lên leo xuống, thi nhau thắp lên tạo ra những sắc màu rực rỡ. Trại thì được trang trí hình bụi tre xanh, trại thì bông lúa vàng, búp măng non... Trại nào cũng đẹp.       
Dòng người đổ về dự tết trung thu rất đông, nhưng vô cùng trật tự. Các bố mẹ bế bồng con thơ và mua cho con những chiếc đèn nháy thú vị, nhiều màu sắc. Những em bé lớn hơn một chút thì được bà dắt đi chơi. Không khí náo nhiệt rộn ràng thực sự.
Đến giờ thi văn nghệ, các bạn nhỏ ở từng xóm thôn thi nhau trổ tài. Đội thì diễn kịch vui vẻ, hài hước. Đội lại trổ tài hát ca, ca ngợi công ơn với Bác Hồ kính yêu. Đội lại múa những điệu múa dân gian như trống cơm, cò lả...Vui không kể xiết. Trong lễ hội, các bạn nhỏ là học sinh nghèo vượt khó còn được đón nhận quà của các nhà tài trợ. Tất cả hòa trong không khí vui tươi rộn ràng. Nhưng ấn tượng nhất là các tiết mục ca hát, nhảy múa vui 
tươi của các em trường mầm non. Mỗi tiết mục khi mở đầu hay kết thúc đều được đón nhận những tràng pháo tay giòn giã. Khuôn mắt ai nấy đều vui vẻ, mọi mệt mỏi tan biến. Nhất là các bạn được tham gia biểu diễn văn nghệ, các bạn giống như những nghệ sĩ thực sự, trổ tài cho mọi người xem.
 Trăng lên cao hơn, đêm hội trăng rằm cũng khép lại. Mọi người tản ra để trở về nhà. Ai nấy đều vô cùng háo hức. Nhất là các bạn nhỏ. Ánh trăng trong trẻo soi đường cho từng bước chân trở về nhà. Các bạn tay nắm tay, vừa đi, vừa nói cười rộn rã. 
             Lưu ý:  HS có thể có nhiều cách trình bày khác nhau. Vì vậy giáo viên cần linh hoạt đánh giá và ghi điểm theo thực tế bài làm của HS.
*Hướng dẫn về nhà:
- Hoàn thành đoạn văn và các BT trên
- Ôn lại kiến thức cách cảm nhận về một đoạn thơ lục bát.
- Tập viết đoạn văn cảm nhận về một đoạn thơ lục bát 
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